
Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

TỔNG TOÀN TỈNH 18.727 68.793 4.890 18.950 13.837 49.843 425 1.606 1.030 3.911 3.134 10.609 9.248 33.717 

I HUYỆN HẬU LỘC 437 1.679 113 504 324 1.175             -            - 38 120 199 715 87 340 

1 Xã Triệu Lộc 34 154 20 92 14 62           -            -            -             -             -            -   14 62 

Thôn Phong Mục Hữu Sông Lèn 16 72 11 48 5 24           -            -            -             -             -            -   5 24 
Xen ghép với nhà người 

thân

Thôn Quyết Thắng Hữu Sông Lèn 6 27 1 5 5 22           -            -            -             -             -            -   5 22 
Xen ghép với nhà người 

thân

Thôn Châu Tử Hữu Sông Lèn 12 55 8 39 4 16           -            -            -             -             -            -   4 16 
Xen ghép với nhà người 

thân

2 Xã Đại Lộc 64 239 27 112 37 127           -            -            -             -             -            -   37 127 

Thôn Ngọc Trì Hữu Sông Lèn 11 47 5 18 6 29           -            -            -             -             -            -   6 29 Nhà văn hóa thôn

Thôn Y Ngô Hữu Sông Lèn 29 116 12 52 17 64           -            -            -             -             -            -   17 64 Nhà văn hóa thôn

Thôn Phú Lỹ Hữu Sông Lèn 24 76 10 42 14 34           -            -            -             -             -            -   14 34 Nhà văn hóa thôn

3 Xã Đồng Lộc 22 68              -              - 22 68           -            -   22 68             -            -           -            -   

Thôn Đại Phú Hữu Sông Lèn 10 28              -              - 10 28           -            -   10 28             -            -           -            -   Nhà văn hóa thôn

Thôn Nhân Hậu Hữu Sông Lèn 12 40              -              - 12 40           -            -   12 40             -            -           -            -   Nhà văn hóa thôn

4 Xã Cầu Lộc 21 92 20 85 1 7           -            -            -             -   1 7           -            -   

Phụ lục 2: THỐNG KÊ DÂN CƢ SINH SỐNG Ở BÃI SÔNG TRÊN CÁC TUYẾN SÔNG CÓ ĐÊ VÀ ĐƢỢC QUY ĐỊNH CẤP BÁO ĐỘNG LŨ CẦN PHẢI SƠ TÁN KHI 

CÓ LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2023

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn Thiều Xá 1 Hữu Sông Lèn 12 56 11 49 1 7           -            -            -             -   1 7           -            -   Nhà người thân phía đồng

Thôn Thiều Xá 2 Hữu Sông Lèn 9 36 9 36           -             -             -            -            -             -             -            -             -            -   

5 Xã Phong Lộc 214 773 16 65 198 708           -            -            -             -   198 708           -            -   

Thôn Phù Lạc Hữu Sông Lèn 29 74 3 12 26 62           -            -            -             -   26 62           -            -   Trường cấp 1, 2 

Thôn Kỳ sơn Hữu Sông Lèn 102 376 6 25 96 351           -            -            -             -   96 351           -            -   Trường cấp 1, 3

Thôn Cầu Hữu Sông Lèn 83 323 7 28 76 295           -            -            -             -   76 295           -            -   Trường cấp 1, 4

6 Xã Quang Lộc 66 301 30 150 36 151           -            -            -             -             -            -   36 151 

Thôn Quang Tân Hữu Sông Lèn 59 267 30 150 29 117           -            -            -             -             -            -   29 117 Trường tiểu học

Thôn Bạch Yên Sơn Hữu Sông Lèn 3 13              -              - 3 13           -            -            -             -             -            -   3 13 Trường THCS

Thôn Yên Minh Hữu Sông Lèn 4 21            -              -   4 21           -            -            -             -             -            -   4 21 Trường THCS

7 Xã Hƣng Lộc 16 52            -              -   16 52           -            -   16 52             -            -           -            -   

Thôn Phú Nhi Hữu Sông Lèn 2 8            -              -   2 8           -            -   2 8             -            -           -            -   Nhà Văn hóa thôn

Thôn Mỹ Thịnh Hữu Sông Lèn 2 7            -              -   2 7           -            -   2 7             -            -           -            -   Nhà Văn hóa thôn

Thôn Kiến Long Hữu Sông Lèn 12 37            -              -   12 37           -            -   12 37             -            -           -            -   Nhà Văn hóa thôn

II HUYỆN HÀ TRUNG 1.182 3.680 240 933 942 2.747           -            -   114 383 539 1.569 289 795 

1 Xã Hà Sơn 93 412 41 167 52 245           -            -            -             -   9 43 43 202
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn Cẩm Cường Tả Sông Lèn 51 260 20 80 31 180           -            -            -             -   5 30 26 150 Nhà VH thôn, trường học

Thôn Chí Phúc Tả Sông Lèn 4 15 4 15             -             -           -            -            -             -             -            -             -            -   

Thôn Quý Tiến Tả Sông Lèn 32 112 12 48 20 64           -            -            -             -   3 12 17 52 Nhà VH thôn, trường học

Thôn Ngọc Sơn Tả Sông Lèn 6 25 5 24 1 1           -            -            -             -   1 1           -            -   Nhà VH thôn

2 Xã Hà Ngọc 133 471 81 306 52 165           -            -            -             -   22 64 30 101 

Thôn Kim Đề Tả Sông Lèn 59 207 30 120 29 87           -            -            -             -   14 35 15 52 Trường học

Thôn Kim Phú Na Tả Sông Lèn 44 165 30 123 14 42           -            -            -             -   5 20 9 22 Trường ThCS

Thôn Kim Quan Sơn Tả Sông Lèn 29 96 20 60 9 36           -            -            -             -   3 9 6 27 Trường Tiểu học

Thôn Kim Trần Vũ Tả Sông Lèn 1 3 1 3             -             -           -            -            -             -               -            -           -            -   

3 Thị Trấn 255 655 118 460 137 195           -            -              -             - 50 129 87 66 

Tiểu Khu 2 Tả Sông Lèn 42 190 35 158 7 32           -            -            -             -             -            -   7 32 UBND xã Hà Phong cũ

Thôn Tương Lạc Tả Sông Lèn 213 465 83 302 130 163           -            -              -             - 50 129 80 34 UBND xã Hà Phong cũ

4 Yến Sơn 513 1.589              -              - 513 1.589           -            -         114        383        270       780        129        426 

Thôn Bình Lâm Tả Sông Lèn 399 1.257              -              - 399 1.257           -            -   79 288 205 605 115 364 Trường học, UBND xã

Thôn Chuế Cầu Tả Sông Lèn 114 332              -              - 114 332           -            -   35 95 65 175 14 62 Trường học, UBND xã
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

5 Xã Lĩnh Toại 184 533            -              -   184 533           -            -            -             -   184 533           -            -   

Thôn Cụ Thôn Tả Sông Lèn 54 178            -              -   54 178           -            -              -             - 54 178           -            -   Nhà VH thôn

Thôn Đại Sơn Tả Sông Lèn 30 95            -              -   30 95           -            -              -             - 30 95           -            -   Nhà VH thôn

Độ Thôn Tả Sông Lèn 56 149            -              -   56 149           -            -            -             -   56 149           -            -   Nhà VH thôn

Bang Thôn Tả Sông Lèn 44 111            -              -   44 111           -            -            -             -   44 111           -            -   Nhà VH thôn

6 Xã Hà Hải 4 20            -              -   4 20           -            -            -             -   4 20           -            -   

Thôn Thạch Quật 1 Tả Sông Lèn 4 20            -              -   4 20           -            -              -             - 4 20 Nhà nười thân

III HUYỆN NGA SƠN 177 588 145 447 32 141             -            -            -             - 30 132 2 9 

1 Xã Nga Phƣợng 7 23            -              -   7 23             -            -            -             - 5 14 2 9 

Thôn Vân Hoàn Tả Sông Lèn 4 16            -              -   4 16           -            -            -             -   2 7 2 9 

Thôn Giải Huấn Tả Sông Lèn 1 3            -              -   1 3           -            -            -             -   1 3             -            - 

Thôn Báo Văn Tả Sông Lèn 1 2            -              -   1 2           -            -            -             -   1 2           -            -   

Thôn Hội Kê Tả Sông Lèn 1 2            -              -   1 2           -            -            -             -   1 2           -            -   

2 Xã Nga Thạch 170 565 145 447 25 118           -            -            -             -   25 118           -            -   

Thôn 6 Thanh Lãng Tả Sông Lèn 103 350 92 286 11 64           -            -            -             -   11 64           -            -   

Thôn 3 Hậu Trạch Tả Sông Lèn 35 122 27 81 8 41           -            -            -             -   8 41           -            -   

Thôn 4 Hậu Trạch Tả Sông Lèn 32 93 26 80 6 13           -            -            -             -   6 13           -            -   

IV HUYỆN THỌ XUÂN 3.562 12.115 868 2.979      2.694      9.136 253 957 113 469 514 1.615 1.814 6.095 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

1 Xã Thọ Xƣơng 432 1.775 130 520 302 1.255           -            -            -             -             -            -   302 1.255 

Thôn Luận Văn Hữu Sông Chu 147 565 50 200 97 365           -            -            -             -             -            -   97 365 
Trường tiểu học Thọ 

Xương

Thôn Thủ Trinh Hữu Sông Chu 100 470 30 120 70 350           -            -            -             -             -            -   70 350 
Trường THCS Thọ 

Xương

Thôn 7 Hữu Sông Chu 105 420 30 120 75 300           -            -            -             -             -            -   75 300 
Trường THCS Thọ 

Xương

Thôn 8 Hữu Sông Chu 80 320 20 80 60 240           -            -            -             -             -            -   60 240 Trường THPT Lam Kinh

2 Thị trấn Lam Sơn 63 257            -              -   63 257           -            -            -             -             -            -   63 257 

Khu 1 Hữu Sông Chu 39 177            -              -   39 177           -            -            -             -             -            -   39 177 
Trường THCS TT Lam 

Sơn

Khu 3 Hữu Sông Chu 3 12            -              -   3 12           -            -            -             -             -            -   3 12 Nhà văn hóa khu 3

Khu 4 Hữu Sông Chu 16 52            -              -   16 52           -            -            -             -             -            -   16 52 
Trường THCS TT Lam 

Sơn

Khu 5 Hữu Sông Chu 5 16              -              - 5 16             -            -            -             -             -            - 5 16 Nhà văn hóa khu 5

3 Xã Thọ Diên 270 1.040            -              -   270 1.040 38 132       110        461           -            -   122 447 

Thôn Tứ Trụ Hữu Sông Chu 38 132            -              -   38 132          38        132          -             -             -            -             -            -   Nhà văn hóa thôn Tứ Trụ

Thôn Hải Trạch 2 Hữu Sông Chu 40 177            -              -   40 177           -            -            -             -             -            -   40 177 
Nhà văn hóa thôn Hải 

Trạch 1

Thôn Thịnh Mỹ 1 Hữu Sông Chu 42 152            -              -   42 152           -            -            -             -             -            -   42 152 
Nhà văn hóa thôn Thịnh 

Mỹ 1
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn Thịnh Mỹ 2 Hữu Sông Chu 40 118            -              -   40 118           -            -            -             -             -            -   40 118 
Nhà văn hóa thôn Thịnh 

Mỹ 2

Thôn Quần Đội Hữu Sông Chu 110 461            -              -   110 461             -            -       110        461           -            -             -            -   
Trường Tiểu học và 

THCS

4 Xã Thọ Hải 548 1.888            -              -   548 1.888           -            -            -             -   22 60 526 1.828 

Thôn Tân Thành Hữu Sông Chu 12 50            -              -   12 50           -            -              -             -             -            - 12 50 UBND Xã

Thôn Hải Thành Hữu Sông Chu 310 1.075            -              -   310 1.075           -            -              -             - 12 38 298 1.037 UBND Xã

Thôn Hải Mậu Hữu Sông Chu 226 763            -              -   226 763           -            -              -             - 10 22 216 741 
Trường Trung học Thọ 

Hải

5 Xã Xuân Hòa 901 2.646 85 180 816 2.466 145 560            -             - 308 975 363 931 

Thượng Vôi Hữu Sông Chu 92 330 10 30 82 300           -            -              -             - 40 150 42 150 Nội đê

Trung Thành Hữu Sông Chu 190 580 25 50 165 530 35 125            -             - 45 155 85 250 Nội đê

Khải Đông Hữu Sông Chu 180 490 15 30 165 460 25 95            -             - 68 190 72 175 Nhà văn hóa Tỉnh Thôn 2

Thôn Kim Ốc Hữu Sông Chu 220 650 15 40 205 610 40 160            -             - 75 230 90 220 
Nhà văn hóa Tỉnh Thôn 

1+2

Thôn Thọ Khang Hữu Sông Chu 210 580 20 30 190 550 45 180            -             - 80 250 65 120 Nhà văn hóa Tỉnh Thôn 1

Tinh Thôn 1 Hữu Sông Chu 2 4            -              -   2 4           -            -              -             -           -            -   2 4 NVH Tỉnh Thôn 2

Tinh Thôn 2 Hữu Sông Chu 7 12            -              -   7 12           -            -              -             -           -            -   7 12 NVH Tỉnh Thôn 2
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

6 Xã Xuân Trƣờng 14 41              -              - 14 41 1 2 3 8 6 19 4 12 

Thôn 1 Hữu Sông Chu 2 8            -              -   2 8           -            -              -             -            2           8           -            -   Nội đê

Thôn 2 Hữu Sông Chu 11 32            -              -   11 32 1 2 2 7 4 11 4 12 Nội đê

Thôn 3 Hữu Sông Chu 1 1              -              - 1 1           -            -   1 1           -            -             -            -   Nội đê

7 Thị trấn Thọ Xuân 44 179            -              -   44 179 44 179          -             -             -            -             -            -   

Khu 1 Hữu Sông Chu 1 5            -              -   1 5 1 5          -             -             -            -             -            -   
Trường THCS TT Thọ 

Xuân

Khu 2 Hữu Sông Chu 9 36            -              -   9 36 9 36          -             -             -            -             -            -   
Trường THCS TT Thọ 

Xuân

Khu 3 Hữu Sông Chu 28 115            -              -   28 115 28 115          -             -             -            -             -            -   Trường THPT Lê Lợi

Khu phố Đồng Thôn Hữu Sông Chu 3 9            -              -   3 9 3 9          -             -             -            -             -            -   UBND TT Thọ Xuân

Thôn Vĩnh Nghi Hữu Sông Chu 3 14            -              -   3 14 3 14          -             -             -            -             -            -   UBND TT Thọ Xuân

8 Xã Xuân Hồng 33 119            -              -   33 119          23          78          -             -   10 41           -            -   

Thôn Ninh Thành Hữu Sông Chu 9 37            -              -   9 37           -            -            -             -   9 37           -            -   Nhà VH thôn Ninh Thành

Thôn Hùng Mạnh Hữu Sông Chu 1 4            -              -   1 4           -            -            -             -   1 4           -            -   Nhà VH thôn Hùng Mạnh

Thôn Vân Lộ Hữu Sông Chu 23 78            -              -   23 78 23 78          -             -               -            -           -            -   
Trường tiểu học Thọ 

Nguyên
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

9 Xã Xuân Tín 2 6              -              - 2 6 2 6            -             - 

Thôn 27 Tả Sông Chu 2 6            -              -   2 6 2 6            -             -           -            -             -            -   UBND xã Xuân Tín

10 Xã Thọ Lập 45 154            -              -   45 154           -            -            -             -   29 113 16 41 

Yên Trường 3 Tả Sông Chu 23 68            -              -   23 68           -            -              -             - 10 37 13 31 Trường cấp 3 Thọ Xuân 4

Yên Trường 2 Tả Sông Chu 19 73            -              -   19 73           -            -              -             - 16 63 3 10 Trường cấp 3 Thọ Xuân 4

Yên Trường 1 Tả Sông Chu 2 9            -              -   2 9           -            -              -             - 2 9           -            -   Trường cấp 3 Thọ Xuân 4

Phúc Bồi Tả Sông Chu 1 4            -              -   1 4           -            -              -             - 1 4           -            -   Trường cấp 3 Thọ Xuân 4

11 Xã Phú Xuân 1.155 3.824 653 2.279 502 1545           -            -   0 0 84 221 418 1.324 

Thôn Đồng Thành Tả Sông Chu 235 788 144 466 91 322           -            -              -             - 12 30 79 292
Trường Mầm non Phú 

Xuân

Thôn Phú Cường Tả Sông Chu 265 841 151 479 114 362           -            -              -             - 19 44 95 318
Hội trường, trụ sở UBND 

xã

Thôn Thọ Phú Tả Sông Chu 170 655 96 372 74 283           -            -              -             - 10 35 64 248 NVH thôn 3

Thôn Hạnh Phúc Tả Sông Chu 130 375 65 198 65 177             -            -            -             - 11 25 54 152 NVH Thôn Thống Nhất

Thôn 5 Tả Sông Chu 193 622 112 464 81 158           -            -              -             - 14 27 67 131 Trường tiểu học Phú Yên 

Thôn 6 Tả Sông Chu 162 543 85 300 77 243           -            -              -             - 18 60 59 183 Trường THCS Phú Yên 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

12 Xã Xuân Lai 42 148            -              -   42 148             -            -            -             - 42 148             -            - 

Thôn 2 Tả Sông Chu 15 51            -              -   15 51             -            -          -             -   15 51           -            -   Nhà văn hóa

Thôn 4 Tả Sông Chu 2 8            -              -   2 8             -            -          -             -   2 8           -            -   Trường cấp 1, 2 Xuân Lai

Thôn 6 Tả Sông Chu 24 85            -              -   24 85             -            -          -             -   24 85           -            -   Trường cấp 1, 2 Xuân Lai

Thôn 7 Tả Sông Chu 1 4            -              -   1 4             -            -          -             -   1 4           -            -   Trường cấp 1, 2 Xuân Lai

13 Xã Trƣờng Xuân 13 38            -              -   13 38           -            -            -             -   13 38           -            -   

Thôn Thọ Tân Tả Sông Chu 1 4            -              -   1 4           -            -            -             -   1 4           -            -   NVH thôn Thọ Tân

Thôn Phong Mỹ Tả Sông Chu 2 6            -              -   2 6           -            -            -             -   2 6           -            -   NVH Thôn

Thôn Long Linh Ngoại1 Tả Sông Chu 9 23            -              -   9 23           -            -            -             -   9 23           -            -   NVH Thôn

Thôn Thành Vinh Tả Sông Chu 1 5            -              -   1 5           -            -            -             -   1 5           -            -   NVH Thôn

V HUYỆN THIỆU HÓA 327 1.136            -              -   327 1.136           -            -            -             -             -            -          327    1.136 

1 Xã Thiệu Vũ 8 19            -              -   8 19           -            -            -             -             -            -   8 19 

Thôn Yên Lộ Tả Sông Chu 1 2            -              -   1 2           -            -            -             -             -            -   1 2 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

Thôn Lam Vỹ Tả Sông Chu 2 5            -              -   2 5           -            -            -             -             -            -   2 5 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

Thôn Lam Đạt Tả Sông Chu 5 12            -              -   5 12           -            -            -             -             -            -   5 12 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

2 Xã Thiệu Tiến 10 32            -              -   10 32           -            -            -             -             -            -   10 32 

Thôn Quang Trung 3 Tả Sông Chu 10 32            -              -   10 32           -            -            -             -             -            -   10 32 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

3 Xã Thiệu Phúc 29 118            -              -   29 118           -            -            -             -             -            -   29 118 

Thôn Mật Thôn Tả Sông Chu 26 106            -              -   26 106           -            -            -             -             -            -   26 106 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

Thôn 1 Tả Sông Chu 3 12            -              -   3 12           -            -            -             -             -            -   3 12 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

4 Xã Thiệu Nguyên 3 6            -              -   3 6           -            -            -             -             -            -   3 6 

Thôn Nguyên Sơn Tả Sông Chu 3 6            -              -   3 6           -            -            -             -             -            -   3 6 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

5 Xã Thiệu Duy 3 12            -              -   3 12           -            -            -             -             -            -   3 12 

Thôn Sử Nhân Tả Sông Chu 3 12            -              -   3 12           -            -            -             -             -            -   3 12 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

6 Xã Thiệu Hợp 41 136            -              -   41 136           -            -            -             -             -            -   41 136 

Thôn Bắc Bằng Tả Sông Chu 2 5            -              -   2 5           -            -            -             -             -            -   2 5 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

Thôn Nam Bằng Tả Sông Chu 38 127            -              -   38 127           -            -            -             -             -            -   38 127 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

Thôn Chấn Long 1 Hữu Sông Mã 1 4            -              -   1 4           -            -            -             -             -            -   1 4 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

7 Xã Minh Tâm 42 133            -              -   42 133           -            -            -             -             -            -   42 133 

Thôn Đồng Thanh Hữu Sông Chu 42 133            -              -   42 133           -            -            -             -             -            -   42 133 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

8 Thị trấn Thiệu Hóa 68 277            -              -   68 277           -            -            -             -             -            -   68 277 

Tiểu khu 4, chợ Vạn Hà Tả Sông Chu 26 121            -              -   26 121           -            -            -             -             -            -   26 121 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

Tiểu khu 8 Hữu Sông Chu 42 156            -              -   42 156           -            -            -             -             -            -   42 156 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

9 Xã Tân Châu 43 158            -              -   43 158           -            -            -             -             -            -   43 158 

Thôn Yên Tân Hữu Sông Chu 2 7            -              -   2 7           -            -            -             -             -            -   2 7 Nhà cao tầng, núi Go

Thôn 3 Hữu Sông Chu 1 4            -              -   1 4           -            -            -             -             -            -   1 4 Nhà cao tầng, núi Go

Thôn 1 Hữu Sông Chu 40 147            -              -   40 147           -            -            -             -             -            -   40 147 Nhà cao tầng, núi Đọ

10 Xã Thiệu Quang 58 170            -              -   58 170           -            -            -             -             -            -   58 170 

Thôn Nhân Cao Hữu Sông Mã 18 63            -              -   18 63           -            -            -             -             -            -   18 63 Nhà cao tầng, núi Tử

Thôn Chí Cường Hữu Sông Mã 40 107            -              -   40 107           -            -            -             -             -            -   40 107 Nhà cao tầng, núi Tử

11 Xã Thiệu Thịnh 22 75            -              -   22 75           -            -            -             -             -            -   22 75 

Thôn Đương Phong Hữu Sông Mã 22 75            -              -   22 75           -            -            -             -             -            -   22 75 
Nhà cao tầng, các hộ dân 

nội đê

VI HUYỆN VĨNH LỘC 3.825 14.915 316 1.093 3.509 13.822             -            -            -             - 166 543 3.343 13.279 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

1 Xã Vĩnh Quang 574 2.276            -              -   574 2.276             -            -            -             - 106 359 468 1.917 

Thôn Eo Lê Tả Sông Mã 25 111            -              -   25 111           -            -            -             -   5 22 20 89 Nhà văn hóa thôn

Thôn Tiến Ích 2 Tả Sông Mã 113 482            -              -   113 482           -            -            -             -   24 90 89 392 
Nhà văn hóa thôn, 

UBND xã

Thôn Tiến Ích 1 Tả Sông Mã 104 419            -              -   104 419           -            -            -             -   18 75 86 344 
Nhà văn hóa thôn, trường 

THCS

Thôn Lê Sơn Tả Sông Mã 125 485            -              -   125 485           -            -            -             -   15 55 110 430 
Nhà văn hóa thôn, trường 

THCS

Thôn Cẩm Hoàng 1 Tả Sông Mã 78 309            -              -   78 309           -            -            -             -   16 57 62 252 
Nhà văn hóa thôn, trường 

THCS

Thôn Cẩm Hoàng 2 Tả Sông Mã 129 470            -              -   129 470           -            -            -             -   28 60 101 410 
Nhà văn hóa thôn, trường 

THCS

2 Xã Vĩnh Yên 1.397 6.497            -              -   1.397 6.497           -            -            -             -             -            -       1.397    6.497 

Thôn Hạ và thôn Phù Lưu Tả Sông Mã 480 1.970            -              -   480 1.970           -            -            -             -               -            - 480 1.970 
Nhà văn hóa, chân núi 

Phù Lưu

Thôn Thượng Tả Sông Mã 673 2.715            -              -   673 2.715           -            -            -             -               -            - 673 2.715 
Phía sau làng ven chân 

núi Đồn

Thôn Thọ Đôn Tả Sông Mã 244 1.812            -              -   244 1.812           -            -            -             -               -            - 244 1.812 
Phía sau làng ven chân 

núi Đồn

3 Xã Vĩnh Tiến 82 180 7 25 75 155           -            -            -             -             -            -   75 155 

Thôn Thổ Phụ Tả Sông Mã 43 48 1 1 42 47           -            -              -             -           -            -   42 47 Núi Phú Lĩnh 

Thôn Phú Lĩnh Tả Sông Mã 39 132 6 24 33 108           -            -              -             -           -            -   33 108 Núi Phú Lĩnh 

4 Thị trấn Vĩnh Lộc 146 566              -              - 146 566             -            -            -             - 46 158 100 408 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Khu phố Thành Nhân Tả Sông Mã 88 371              -              - 88 371           -            -              -             -           -            -   88 371 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố Nhân Lộ Tả Sông Mã 8 27              -              - 8 27           -            -              -             -           -            -   8 27 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố Cao Mật Tả Sông Mã 4 10              -              - 4 10           -            -              -             -           -            -   4 10 Nhà văn hóa khu phố

Khu phố Phụng Công Hữu sông Bưởi 12 42              -              - 12 42           -            -              -             - 12 42             -            - Nhà văn hóa khu phố

Khu phố Đún Sơn Hữu sông Bưởi 32 108              -              - 32 108           -            -              -             - 32 108             -            - Nhà văn hóa khu phố

Khu Phố Giáng Hữu sông Bưởi 2 8              -              - 2 8           -            -              -             - 2 8             -            - Nhà văn hóa khu phố

5 Xã  Ninh Khang 520 1.645 264 914 256 731           -            -            -             -             -            -          256        731 

Thôn Thọ Vực Tả Sông Mã 72 206 38 116 34 90           -            -            -             -             -            -   34 90 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Yên Lạc Tả Sông Mã 131 358 66 194 65 164           -            -            -             -            -   65 164 Nhà Văn hóa thôn

Thôn Kỳ Ngãi Tả Sông Mã 11 38 5 17 6 21           -            -            -             -             -            -   6 21 Đồi Kỳ Ngãi

Thôn Phi Bình Tả Sông Mã 230 819 119 482 111 337           -            -            -             -             -            -   111 337 Đồi Kỳ Ngãi

Thôn Khang Tân Hữu Sông Bưởi 76 224 36 105 40 119           -            -            -             -             -            -   40 119 Nhà văn hóa thôn

6 Xã Vĩnh Hòa 334 1.059            -              -   334 1.059           -            -            -             -             -            -          334    1.059 

Thôn Quang Biểu Tả Sông Mã 45 107            -              -   45 107           -            -            -             -             -            -   45 107 Núi Bỉn

Thôn Nghĩa Kỳ Tả Sông Mã 116 457            -              -   116 457           -            -            -             -             -            -   116 457 Nhà văn hóa đa năng

Thôn Giang Đông Tả Sông Mã 102 240            -              -   102 240           -            -            -             -             -            -   102 240 Núi Cầu

Thôn Lợi Chấp Tả Sông Bưởi 56 195            -              -   56 195           -            -            -             -             -            -   56 195 Núi Củm

Thôn Nhật Quang Tả Sông Bưởi 15 60            -              -   15 60           -            -            -             -             -            -   15 60 Núi Nhật Quang
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

7 Xã Vĩnh Hùng 273 1.098            -              -   273 1.098           -            -            -             -             -            -   273 1.098 

Sóc Sơn 2 Tả Sông Mã 66 267            -              -   66 267           -            -            -             -             -            -   66 267 Trường tiểu học khu lẻ

Sóc Sơn 1 Tả Sông Mã 50 201            -              -   50 201           -            -            -             -             -            -   50 201 Nhà văn hóa thôn

Xóm Bình Tả Sông Mã 63 253            -              -   63 253           -            -            -             -             -            -   63 253 Nhà văn hóa thôn

Xóm Nam Tả Sông Mã 25 102            -              -   25 102           -            -            -             -             -            -   25 102 Nhà văn hóa thôn

Xóm Trung Tả Sông Mã 4 20            -              -   4 20           -            -            -             -             -            -   4 20 Nhà văn hóa thôn

Xóm Hát Tả Sông Mã 20 75            -              -   20 75           -            -            -             -             -            -   20 75 Nhà văn hóa thôn

Xóm  Đông Thẳng Tả Sông Mã 10 40            -              -   10 40           -            -            -             -             -            -   10 40 Nhà văn hóa thôn

Xóm Đoài Tả Sông Mã 35 140            -              -   35 140           -            -            -             -             -            -   35 140 Nhà văn hóa thôn

8 Xã Minh Tân 39 123           21           74 18 49           -            -            -             -             -            -   18 49 

Thôn Bồng Trung 1 Tả Sông Mã 8 29 2 8 6 21           -            -            -             -             -            -   6 21 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bồng Trung 2 Tả Sông Mã 7 28 3 17 4 11           -            -            -             -             -            -   4 11 Nhà văn hóa thôn

Thôn 7 Tả Sông Mã 15 48 10 36 5 12           -            -            -             -             -            -   5 12 Nhà văn hóa thôn

Thôn 8 Tả Sông Mã 9 18 6 13 3 5           -            -            -             -             -            -   3 5 Nhà văn hóa thôn
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

9 Xã Vĩnh An 36 105 4 15 32 90           -            -            -             -   14 26 18 64 

Thôn 8 Tả Sông Mã 36 105 4 15           32           90           -            -            -             -   14 26 18 64 Nhà văn hóa thôn

10 Xã Vĩnh Long 54 189              -              - 54 189             -            -            -             -             -            - 54 189 

Thôn Cầu Mư Hữu Sông Bưởi 2 7              -              - 2 7           -            -            -             -               -            - 2 7 Nhà văn hóa thôn

Thôn Bèo Hữu Sông Bưởi 52 182              -              - 52 182           -            -            -             -               -            - 52 182 Nhà văn hóa thôn

11 Xã Vĩnh Hƣng 82 284 20 65 62 219           -            -            -             -             -            -   62 219 

Thôn 8 Tả Sông Bưởi 82 284 20 65 62 219           -            -            -             -               -            - 62 219 Nhà văn hóa thôn

12 Xã Vĩnh Phúc 288 893              -              - 288 893             -            -            -             -             -            - 288 893 

Thôn Phúc Khang Hữu sông Bưởi 64 236              -              - 64 236           -            -            -             -               -            - 64 236 Nhà văn hóa thôn

Thôn Cổ Điệp Hữu Sông Bưởi 108 225              -              - 108 225           -            -            -             -               -            - 108 225 Nhà văn hóa thôn

Thôn Tân Phúc Tả Sông Bưởi 12 30              -              - 12 30           -            -            -             -               -            - 12 30 Nhà văn hóa thôn

Thôn Văn Hanh Tả Sông Bưởi 104 402              -              - 104 402           -            -            -             -               -            - 104 402 Nhà văn hóa thôn

VII HUYỆN YÊN ĐỊNH 2.796 11.779 1.106 5.224 1.690 6.555 162 623 680 2.663 555 2.117 293 1.152 

1 Thị trấn Quý Lộc 752 3.864 588 3.181 164 683 11 43 39 180 114 460           -            -   

Thôn 1 Hữu Sông Mã 30 144 30 144             -             -           -            -              -             -             -            -             -            - 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn 2 Hữu Sông Mã 28 126 28 126             -             -           -            -              -             -             -            -             -            - 

Thôn 3 Hữu Sông Mã 11 43              -              - 11 43          11          43            -             -             -            -             -            - Nhà văn hóa, Trường học

Thôn 10 Hữu Sông Mã 614 3.250 500 2.790 114 460           -            -              -             - 114 460             -            - Nhà văn hóa, Trường học

Trang Trại Hữu Sông Mã 69 301 30 121 39 180         39        180             -            -             -            - Phía đồng

2 Xã Yên Thọ 1.009 3.865 202 773 807 3.092 151 580 202 773 252 967 202 772 

Thôn Đan Nê 1 Hữu Sông Mã 150 549 30 110 120 439 23 83 30 109 37 138 30 109 Núi, đền Đồng Cổ

Thôn Đan Nê 2 Hữu Sông Mã 168 681 34 136 134 545 24 102 34 136 42 171 34 136 Phía đồng

Thôn Tân Lộc 2 Hữu Sông Mã 351 1.329 70 266 281 1.063 53 199 70 266 88 332 70 266 Tân Lộc 1, Trường học

Thôn Tu Mục 2 Hữu Sông Mã 340 1.306 68 261 272 1.045 51 196 68 262 85 326 68 261 
Trường THCS, Trường 

Mầm non

3 Xã Yên Trƣờng 82 353 67 268 15 85           -            -            -             -             -            -   15 85 

Phố Kiểu Hữu Sông Mã 82 353 67 268 15 85           -            -            -             -             -            -   15 85 Nhà văn hóa, trường học

4 Xã Yên Phong 8 32            -              -   8 32           -            -            -             -   8 32           -            -   

Thôn Lý Nhân Hữu Sông Mã 1 4            -              -   1 4             -            -          -             -   1 4           -            -   NVH, trường học

Thôn Thị Thư Hữu Sông Mã 7 28            -              -   7 28             -            -          -             -   7 28           -            -   NVH, trường học

5 Xã Yên Thái 392 1.568 75 300 317 1.268           -            -         317     1.268           -            -             -            -   

Thôn Phù Hưng 1 Hữu Sông Mã 135 540 20 80 115 460           -            -   115 460             -            -           -            -   Nhà văn hóa, trường học
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn Phù Hưng 2 Hữu Sông Mã 257 1.028 55 220 202 808           -            -   202 808             -            -           -            -   Nhà văn hóa, trường học

6 Xã Định Liên 13 65 13 65             -             -           -            -            -             -             -            -             -            -   

Duyên Thượng 1 Hữu Sông Mã 7 34 7 34             -             -           -            -              -             -           -            -             -            -   

Duyên Thượng 2 Hữu Sông Mã 5 23 5 23             -             -           -            -              -             -           -            -             -            -   

Vực Phác Hữu Sông Mã 1 8 1 8             -             -           -            -              -             -           -            -             -            -   

7 Xã Định Long 8 37            -              -   8 37           -            -            -             -             -            -   8 37 

Thôn Là Thôn Hữu Sông Mã 8 37            -              -   8 37           -            -            -             -               -            - 8 37 
Trường tiểu học Định 

Long

8 Xã Định Hải 476 1.821 157 628 319 1.193           -            -   104 389 168 616 47 188 

Thôn Sét Hữu Sông Mã 62 240 15 60 47 180           -            -   20 80 13 44 14 56 Trường tiểu học

Thôn Thịnh Hữu Sông Mã 61 244 19 76 42 168           -            -   21 84 15 60 6 24 Trường tiểu học

Thôn Trịnh Điện Hữu Sông Mã 75 258 22 88 53 170           -            -   29 90 17 52 7 28 Trường mầm non

Thôn Ái Hữu Sông Mã 12 47 3 12 9 35           -            -   2 7 3 12 4 16 Trường THCS

Thôn Duyên Lộc Hữu Sông Mã 266 1.032 98 392 168 640           -            -   32 128 120 448 16 64 Trường THCS

9 Xã Định Tân 26 94              -              - 26 94           -            -            -             -   9 33 17 61 

Thôn Yên Hoành Hữu Sông Mã 20 75              -              - 20 75           -            -              -             - 7 25 13 50 Nhà văn hóa thôn

Thôn Yên Định Hữu Sông Mã 5 15              -              - 5 15           -            -              -             - 1 4 4 11 Núi Yên Hoành

Thôn Kênh Thôn Hữu Sông Mã 1 4              -              - 1 4           -            -              -             - 1 4             -            - Núi Yên Hoành
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

10 Xã Định Tiến 16 36 4 9 12 27           -            -   4 9 4 9 4 9 

Thôn Lang Hữu Sông Mã 4 8 1 2 3 6           -            -   1 2 1 2 1 2 Nhà văn hóa thôn

Thôn Mỹ Lọc Hữu Sông Mã 4 8 1 2 3 6           -            -   1 2 1 2 1 2 Nhà văn hóa thôn

Thôn Yên Thôn Hữu Sông Mã 8 20 2 5 6 15           -            -   2 5 2 5 2 5 Nhà văn hóa thôn

11 Xã Định Công 14 44            -              -   14 44           -            -   14 44             -            -           -            -   

Thôn Cẩm Trướng Hữu Sông Mã 3 11            -              -   3 11           -            -   3 11             -            -           -            -   Nhà văn hóa, trường học

Thôn Phú Khang Hữu Sông Mã 6 18            -              -   6 18           -            -   6 18             -            -           -            -   Nhà văn hóa, trường học

Thôn QuangYên Hữu Sông Mã 5 15            -              -   5 15           -            -   5 15             -            -           -            -   Nhà văn hóa, trường học

VIII HUYỆN HOẰNG HÓA 91 318 47 185 44 133 0 0 0 0 17 36 27 97 

1 Xã Hoằng Xuân 38 135 14 53 24 82           -            -            -             -             -            -   24 82 

Trà Sơn Tả Sông Mã 24 81 9 35 15 46           -            -            -             -             -            -   15 46 Chân núi

Đại Điền Tả Sông Mã 8 32 3 10 5 22           -            -            -             -             -            -   5 22 Nội đê

Hữu Khánh Tả Sông Mã 6 22 2 8 4 14           -            -            -             -             -            -   4 14 Nội đê

2 Xã Hoằng Phƣợng 17 36            -              -   17 36           -            -            -             -   17 36           -            -   

Thôn Vĩnh Gia 1 Tả Sông Mã 8 19            -              -   8 19           -            -            -             -   8 19           -            -   Nội đê

Thôn  Vĩnh Gia 2 Tả Sông Mã 2 3            -              -   2 3           -            -            -             -   2 3           -            -   Nội đê

Thôn Vĩnh Gia 3 Tả Sông Mã 7 14            -              -   7 14           -            -            -             -   7 14           -            -   Nội đê

3 Xã Hoằng Giang 35 141 33 132 2 9           -            -            -             -             -            -   2 9 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn Hợp Đồng Tả Sông Mã 7 20 6 17 1 3           -            -            -             -             -            -   1 3 Nhà văn hóa thôn

Thôn 3 Tả Sông Mã 13 60 12 54 1 6           -            -            -             -             -            -   1 6 Nhà văn hóa thôn

Thôn 6 Tả Sông Mã 15 61 15 61           -             -             -            -            -             -             -            -             -            -   

4 Xã Hoằng Hợp Tả Sông Mã 1 6            -              -   1 6           -            -            -             -             -            -   1 6 NVH thôn Quý Thọ

IX HUYỆN NÔNG CỐNG 1.676 5.888            -              -   1.676 5.888           -            -            -             -             -            -       1.676    5.888 

1 Thị trấn 288 1.152            -              -   288 1.152           -            -            -             -             -            -   288 1.152 

Tiểu khu Vũ Yên Tả sông Yên 202 808            -              -   202 808           -            -            -             -             -            -   202 808 Trường học, UBND xã

Tiểu khu Tập Cát 1 Tả sông Yên 44 176            -              -   44 176           -            -            -             -             -            -   44 176 Trường học, UBND xã

Tiểu khu Tập Cát 2 Tả sông Yên 42 168            -              -   42 168           -            -            -             -             -            -   42 168 Trường học, UBND xã

2 Xã Minh Nghĩa 121 484            -              -   121 484           -            -            -             -             -            -          121        484 

Thôn Tiền Châu Tả sông Yên 121 484            -              -   121 484           -            -            -             -             -            -   121 484 Trường học, UBND xã

3 Xã Minh Khôi 855 2.620            -              -   855 2.620           -            -            -             -             -            -   855 2.620 

Se Thôn Tả sông Yên 275 850            -              -   275 850           -            -            -             -             -            -   275 850 Trường học, UBND xã

Tiên Lược Tả sông Yên 200 620            -              -   200 620           -            -            -             -             -            -   200 620 Trường học, UBND xã

Cồn Vàng Tả sông Yên 30 100            -              -   30 100           -            -            -             -             -            -   30 100 Trường học, UBND xã

Cộng Hòa Tả sông Yên 140 400            -              -   140 400           -            -            -             -             -            -   140 400 Trường học, UBND xã

Trường Loan Tả sông Yên 210 650            -              -   210 650           -            -            -             -             -            -   210 650 Trường học, UBND xã

4 Xã Thăng Bình 63 227            -              -   63 227           -            -            -             -             -            -   63 227 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Hồng Sơn Hữu sông Yên 38 142            -              -   38 142           -            -            -             -             -            -   38 142 Trường học, UBND xã

Lý Bắc Hữu sông Yên 25 85            -              -   25 85           -            -            -             -             -            -   25 85 Trường học, UBND xã

5 Xã Vạn Thiện 149 596            -              -   149 596           -            -            -             -             -            -   149 596 

Thôn Cộng Hòa Hữu sông Yên 28 112            -              -   28 112           -            -            -             -             -            -   28 112 
Đồi núi, Trường học, 

UBND xã

Thôn Liên Minh Hữu sông Yên 33 132            -              -   33 132           -            -            -             -             -            -   33 132 
Đồi núi, Trường học, 

UBND xã

Thôn Cao Nhuận Hữu sông Yên 17 68            -              -   17 68           -            -            -             -             -            -   17 68 
Đồi núi, Trường học, 

UBND xã

Thôn Làng Trù Hữu sông Yên 28 112            -              -   28 112           -            -            -             -             -            -   28 112 
Đồi núi, Trường học, 

UBND xã

Thôn Làng Mật Hữu sông Yên 43 172            -              -   43 172           -            -            -             -             -            -   43 172 
Đồi núi, Trường học, 

UBND xã

6 Xã Trƣờng Minh 16 61            -              -   16 61           -            -            -             -             -            -   16 61 

Minh Côi Hữu sông Yên 5 21            -              -   5 21           -            -            -             -             -            -   5 21 Trường học, UBND xã

Thạch Lãng Hữu sông Yên 11 40            -              -   11 40           -            -            -             -             -            -   11 40 Trường học, UBND xã

7 Xã Trƣờng Trung 94 395            -              -   94 395           -            -            -             -             -            -   94 395 

Phượng Đoài Hữu sông Yên 58 240            -              -   58 240           -            -            -             -             -            -   58 240 Trường học, UBND xã

Trung Liệt Hữu sông Yên 36 155            -              -   36 155           -            -            -             -             -            -   36 155 Trường học, UBND xã

8 Xã Trƣờng Giang 90 353            -              -   90 353           -            -            -             -             -            -   90 353 

Thôn Yên Tuần Hữu sông Yên 58 213            -              -   58 213           -            -            -             -             -            -   58 213 Trường học, UBND xã
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn Trại Tuần Hữu sông Yên 14 64            -              -   14 64           -            -            -             -             -            -   14 64 Trường học, UBND xã

Thôn Ngọc Lẫm Hữu sông Yên 18 76            -              -   18 76           -            -            -             -             -            -   18 76 Trường học, UBND xã

X THỊ XÃ NGHI SƠN 7 29            -              -   7 29           -            -            -             -   7 29           -            -   

1 Phƣờng Hải Châu 7 29            -              -   7 29           -            -            -             -   7 29           -            -   

Thôn Nam Châu Hữu sông Yên 7 29            -              -   7 29           -            -            -             -   7 29             -            - Nhà văn hóa thôn

XI HUYỆN THẠCH THÀNH 962 3.334            -              -   962 3.334           -            -            -             -   213 642 749 2.692 

1 Xã Thạch Bình 10 35            -              -   10 35           -            -            -             -   10 35           -            -   

Khu 1 Hữu sông Bưởi 10 35            -              -   10 35           -            -            -             -   10 35             -            - Nhà văn hóa khu 1

2 Xã Thạch Định 644 2.388            -              -   644 2.388           -            -            -             -   108 323 536 2.065 

Thạch An Hữu sông Bưởi 102 305            -              -   102 305           -            -            -             -   15 45 87 260 Nhà người thân nội đê

Thạch Toàn Hữu sông Bưởi 22 105            -              -   22 105           -            -            -             -               -            - 22 105 Nhà người thân nội đê

Định Hưng Hữu sông Bưởi 188 534            -              -   188 534           -            -            -             -   76 217 112 317 Trường THCS

Định Tân Hữu sông Bưởi 86 367            -              -   86 367           -            -            -             -   17 61 69 306 Trường Mầm non xã

Tiến Thành Hữu sông Bưởi 103 413            -              -   103 413           -            -            -             -               -            - 103 413 Nhà người thân

Định Tường Hữu sông Bưởi 143 664            -              -   143 664           -            -            -             -               -            - 143 664 Trường THCS

3 Xã Thạch Đồng 4 12            -              -   4 12           -            -            -             -             -            -   4 12 

Đồng Trạch Hữu Sông Bưởi 4 12            -              -   4 12           -            -            -             -               -            - 4 12 Trường THCS

4 Xã Thạch Long 73 200            -              -   73 200           -            -            -             -   73 200           -            -   
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn 1 Hữu Sông Bưởi 73 200            -              -   73 200           -            -            -             -   73 200             -            - Nhà người thân nội đê

5 Xã Thành Hƣng 22 84            -              -   22 84           -            -            -             -   22 84           -            -   

Thôn Hợp Tiến Tả Sông Bưởi 3 11            -              -   3 11           -            -            -             -   3 11             -            - Đồi Phú Lộc

Thôn Liên Hưng Tả Sông Bưởi 2 6            -              -   2 6           -            -            -             -   2 6             -            - Đồi Phú Lộc

Thôn Phú Thành Tả Sông Bưởi 14 57            -              -   14 57           -            -            -             -   14 57             -            - Đồi Phú Lộc

Thôn Hoàng Thành Tả Sông Bưởi 2 5            -              -   2 5           -            -            -             -   2 5             -            - Đồi Phú Lộc

Thôn Trường Thành Tả Sông Bưởi 1 5            -              -   1 5           -            -            -             -   1 5             -            - Đồi Phú Lộc

6 Thị trấn Kim Tân 209 615            -              -   209 615           -            -            -             -             -            -   209 615

Khu 1 Tân Sơn Tả Sông Bưởi 80 232            -              -   80 232           -            -            -             -               -            - 80 232 Dốc Trầu

Khu 2 Tân Sơn Tả Sông Bưởi 40 116            -              -   40 116           -            -            -             -               -            - 40 116 Dốc Trầu

Khu 2 Liên Sơn Tả Sông Bưởi 65 188            -              -   65 188           -            -            -             -               -            - 65 188 Đồi núi

Khu phố 6 Tả Sông Bưởi 24 79            -              -   24 79           -            -            -             -               -            - 24 79 Đồi Phú Sơn

XII HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 5 21            -              -   5 21           -            -            -             -   5 21           -            -   

1 Xã Quảng Thạch 5 21            -              -   5 21           -            -            -             -   5 21           -            -   

Thôn Trung Tả Sông Yên 5 21            -              -   5 21           -            -            -             -   5 21             -            - Nhà văn hóa thôn

XIII TP THANH HÓA 3.680 13.311 2.055 7.585 1.625 5.726 10 26 85 276 889 3.190 641 2.234 

1 Thiệu Khánh 421 1.525 199 776 222 749           -            -              -             - 222 749           -            -   

Phố Giang Thanh Hữu Sông Chu 170 649 88 354 82 295           -            -              -             - 82 295           -            -   Chùa Vồm, trường cấp 2
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Thôn Phú Ân Hữu Sông Chu 5 24            -              -   5 24           -            -            -               - 5 24           -            -   Nhà văn hóa khu phố

Phố 5 Hữu Sông Chu 3 13            -              -   3 13           -            -            -               - 3 13           -            -   Chùa Vồm

Thôn Đinh Xá Hữu Sông Mã 126 396 2 10 124 386           -            -              -             - 124 386           -            -   
Đình Chành, Trường cấp 

1

Thôn 9 Hữu Sông Mã 117 443 109 412 8 31           -            -              -             -            8         31           -            -   Trường cấp 2

2  Thiệu Dƣơng 1.737 6.197 1.451 5.248 286 949 10 26 27 84 249 839             -            - 

Phố 1 Hữu sông Mã 27 89 17 68 10 21           -            -              -             - 10 21           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 2 Hữu sông Mã 23 73 11 36 12 37           -            -              -             - 12 37           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 3 Hữu sông Mã 7 21 4 13 3 8           -            -              -             - 3 8           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 4 Hữu sông Mã 263 1.042 173 695 90 347           -            -              -             - 90 347           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 5 Hữu Sông Mã 230 817 134 514 96 303           -            -            -             -   96 303           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 6 Hữu Sông Mã 213 736 212 735 1 1           -            -            -             -   1 1           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 7 Hữu Sông Mã 277 1.012 249 918 28 94           -            -            -             -   28 94           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 8 Hữu Sông Mã 193 748 174 694 19 54 10 26          -             -   9 28           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 9 Hữu Sông Mã 272 947         256         887 16 60           -            -   16 60             -            -           -            -   Hộ gia đình là người thân

Phố 10 Hữu Sông Mã 232 712         221         688 11 24           -            -   11 24             -            -           -            -   Hộ gia đình là người thân
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

3 Hàm Rồng 43 160            -              -   43 160           -            -              -             - 27 108 16 52 

Làng Đông Sơn Hữu Sông Mã 27 96            -              -   27 96           -            -              -             - 19 76 8 20 

Nhà Văn hóa làng Đông 

Sơn & Trường mầm non 

Hàm Rồng

Phố Hàm Long Hữu Sông Mã 16 64            -              -   16 64           -            -            -             -   8 32            8          32 
Trường Mầm non Hàm 

Rồng

4 Nam Ngạn 184 673            -              -   184 673           -            -   40 144 144 529             -            - 

Phố Tiền Phong Hữu Sông Mã 184 673            -              -   184 673           -            -   40 144 144 529             -            - 

Trường Tiểu Học Nam 

Ngạn, Trường Mầm non 

Nam Ngạn, Trường Tiểu 

học Nguyễn Bá Ngọc

5 Đông Hƣơng 78 326              -              - 78 326             -            - 4 14 74 312             -            - 

Phố Tân Hà Hữu Sông Mã 78 326              -              - 78 326             -            - 4 14 74 312             -            - 
Trường THCS phường 

Đông Hương

6 Đông Hải 502 1.863         247         951 255 912             -            -            -             -          21         69 234 843

Phố Xuân Minh Hữu Sông Mã 79 245 57 126 22 119             -            -            -             - 5 17 17 102
Nhà văn hóa, Trường 

THCS

Phố Ái Sơn 2 Hữu Sông Mã 369 1.393 155 660 214 733             -            -            -             - 12 37 202 696
Nhà văn hóa, Trường 

THCS

Phố Sơn Vạn Hữu Sông Mã 54 225 35 165 19 60             -            -            -             - 4 15 15 45
Nhà văn hóa, Trường 

THCS

7 P.Quảng Hƣng 32 145 5 24 27 121             -            -            -             - 26 117 1 4 

Phố 1 Hữu Sông Mã 1 4              -              - 1 4             -            -            -             -             -            - 1 4 Nhà văn hóa phố 6
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Phố 3 Hữu Sông Mã 27 121 4 19 23 102             -            -            -             - 23 102             -            - Nhà văn hóa phố 3

Phố 4 Hữu Sông Mã 1 5 1 5             -             -             -            -            -             -             -            -             -            - 

Phố 6 Hữu Sông Mã 1 5              -              - 1 5             -            -            -             - 1 5             -            - Nhà VH phố 6

Phố 7 Hữu Sông Mã 2 10              -              - 2 10             -            -            -             - 2 10             -            - Nhà VH phố 7

8 Xã Quảng Phú 4 12 2 6 2 6             -            -            -             - 2 6             -            - 

Phố 2 Hữu Sông Mã 4 12 2 6 2 6             -            -            -             - 2 6             -            - Các hộ dân trong phố

9 P.Tào Xuyên 77 278              -              - 77 278             -            -            -             - 77 278             -            - 

Yên Vực Tả Sông Mã 26 74              -              - 26 74             -            -            -             - 26 74             -            - Trường cấp I-II

Nghĩa Sơn 2 Tả Sông Mã 4 13              -              - 4 13             -            -            -             - 4 13             -            - Chùa Giáp Hoa

Phố Thành Khang Tả Sông Mã 4 13              -              - 4 13             -            -            -             - 4 13             -            - Trường Mầm non

Phố 1 Tả Sông Mã 20 78              -              - 20 78             -            -            -             - 20 78             -            - Hội trường VH phố 1,2

Phố 2 Tả Sông Mã 7 35              -              - 7 35             -            -            -             - 7 35             -            - Nhà văn hóa phố 2

Phượng Đình 1 Tả Sông Mã 13 51              -              - 13 51             -            -            -             - 13 51             -            - UBND Phường cũ

Phố 5 Tả Lạch Trường 3 14              -              - 3 14             -            -            -             - 3 14             -            - Nhà văn hóa phố

10 Xã Long Anh 111 418              -              - 111 418             -            - 7 27 41 173 63 218

Phố 1 Tả Sông Mã 29 86              -              - 29 86             -            - 7 27             -            - 22 59 Trường THCS
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Phố 2 Tả Sông Mã 30 123              -              - 30 123           -            -            -             -               -            - 30 123 Trường Tiểu học 

Phố 3 Tả Sông Mã 11 36              -              - 11 36           -            -            -             -               -            - 11 36 Trường Mầm non

Thôn Nhữ xá
Hữu Lạch 

Trường
15 66              -              - 15 66           -            -            -             -   15 66             -            - Hội Trường phường

Quan nội 1
Hữu Lạch 

Trường
22 91              -              - 22 91           -            -            -             -   22 91             -            - Trường Tiểu học

Thôn Quan nội 3
Hữu Lạch 

Trường
4 16              -              - 4 16           -            -            -             -   4 16             -            - Trường Tiểu học 

11 Xã Hoằng Quang 478 1.697 151 580 327 1.117             -            -            -             -             -            - 327 1.117

Thôn Phù Quang Tả Sông Mã 55 246 55 246             -             -             -            -            -             -             -            -             -            - 

Thôn Vĩnh trị 1 Tả Sông Mã 98 356 5 21 93 335             -            -            -             -             -            - 93 335 Nhà người thân

Thôn Vĩnh trị 2 Tả Sông Mã 181 605 16 65 165 540             -            -            -             -             -            - 165 540 Nhà người thân

Thôn Vĩnh trị 3 Tả Sông Mã 92 320 23 78 69 242             -            -            -             -             -            - 69 242 Nhà người thân

Thôn Nguyệt Viên 1 Tả Sông Mã 11 43 11 43             -             -             -            -            -             -             -            -             -            - 

Thôn Nguyệt Viên 2 Tả Sông Mã 40 125 40 125             -             -             -            -            -             -             -            -             -            - 

Thôn Nguyệt Viên 3 Tả Sông Mã 1 2 1 2             -             -             -            -            -             -             -            -             -            - 

12 Hoàng Đại 13 17              -              - 13 17             -            -           7            7            6         10             -            - 

Cát Lợi Tả Sông Mã 4 6              -              - 4 6             -            -           2            2 2 4             -            - 

Sơn Hà Tả Sông Mã 6 7              -              - 6 7             -            -           5            5 1 2             -            - 

Đồng Tiến Tả Sông Mã 1 1              -              - 1 1             -            -            -             - 1 1             -            - 
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Số hộ Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ  Số khẩu  Số hộ 
 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 
 Số hộ 

 Số 

khẩu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐII đến 

BĐIII 

 Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

trên BĐIII 

 SƠ TÁN TẬP TRUNG 

 Tổng 

 Vị trí sơ tán đến 

 Số dân cần 

phải sơ tán khi 

dự báo lũ ở mức 

trên BĐI đến 

BĐII 

TT  Thôn, xã  Triền sông 

TỔNG SỐ DÂN 

PHẢI SƠ TÁN

 SƠ TÁN TẠI 

CHỖ  Số dân cần phải 

sơ tán khi dự 

báo lũ ở mức 

BĐI 

Các công ty, doanh nghiệp Tả Sông Mã 2 3              -              - 2 3             -            -            -             - 2 3             -            - 

Page 27


